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	UBND TỈNH GIA LAI
SỞ Y TẾ
Số:       /TTr-SYT
 (
Dự thảo
)
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Gia Lai, ngày       tháng      năm 2024



TỜ TRÌNH 
Dự thảoQuyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
của Chi cục Dân số tỉnh Gia Lai thuộc Sở Y tế 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh.
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020; Sở Y tế kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảoQuyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục Dân số tỉnh Gia Lai thuộc Sở Y tế như sau:
I.SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH  
Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Gia Lai được thành lập theo Quyết định số 427/QĐ-UBND ngày 31/7/2008 về việc thành lập Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Gia Lai trên cơ sở bộ phận công tác quản lý Nhà nước về dân số trực thuộc Sở Y tế và Trung tâm tư vấn dịch vụ Dân số - Gia đình và Trẻ em tỉnh Gia Lai. 
Ngày 24 tháng 02 năm 2023 Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 08/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trực thuộc Sở Y tế tỉnh Gia Lai. Theo đó, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục Dân số - Kế hoach hóa gia đình thực hiện theo quy định tại mục I, mục II Phần 1 Thông tư số 05/2008/TT-BYT ngày 14 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy Dân số - Kế hoạch hóa gia đình ở địa phương.
[bookmark: _GoBack]Hiện nay, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 34/2023/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2023 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Chi cục Dân số thuộc Sở Y tế. Thông tư số 34/2023/TT-BYT có hiệu lực thi hành từ ngày 19 tháng 02 năm 2024 và theo khoản 2 Điều 3 Thông tư số 34/2023/TT-BYT “Phần 1 của Thông tư số 05/2008/TT-BYT ngày 14 tháng 5 năm 2008 của Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy dân số - kế hoạch hóa gia đình ở địa phương hết hiệu lực, kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành”.
Căn cứ khoản 3 Điều 2 Quyết định số 129/QĐ-UBND ngày 28/02/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai trong kỳ 2019-2023: “Trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước, các sở, ban, ngành nghiêm túc, kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hoặc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành theo thẩm quyền các văn bản cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới theo phụ lục quy định…”. Theo đó, Sở Y tế có nhiệm vụ tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật thay thế Quyết định số 08/2023/QĐ-UBND trong quý II/2024.
Tại điểm d khoản 1 Điều 2 Thông tư số 37/2021/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, quy định Sở Y tế:
“1. Trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
d) Dự thảo quyết định quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của chi cục và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế”
Mặt khác, tại điểm b khoản 2 Điều 4 Thông tư số 34/2023/TT-BYT:
“2. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm:
b) Trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Dân số tỉnh theo hướng dẫn tại Thông tư này, phù hợp với nhu cầu, điều kiện thực tế tại địa phương”.
Căn cứ các quy định trên, việc Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục Dân số tỉnh Gia Lai thuộc Sở Y tế là có cơ sở, đúng thẩm quyền và cần thiết trong điều kiện hiện nay để ngành Y tế tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật về công tác dân số và phát triển trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là việc nhanh chóng, kịp thời tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được đặt ra tại Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 tại Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về công tác dân số trong tỉnh hình mới.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN
1. Mục đích
Xây dựng “Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục Dân số tỉnh Gia Lai thuộc Sở Y tế”đảm bảo hiệu lực, hiệu quả hoạt động và thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục Dân số tỉnh Gia Lai; tăng cường khả năng và trách nhiệm của Chi cục Dân số theo đúng tinh thần văn bản chỉ đạo của Trung ương.
2. Quan điểm xây dựng dự thảo Quyết định
Quá trình xây dựng dự thảo Quyết định, Sở Y tế đã nghiên cứu các văn bản, quy định liên quan nhằm bảo đảm dự thảo Quyết định phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN
Ngay sau khi Bộ Y tế ban hành Thông tư số34/2023/TT-BYT; để phục vụ cho việc tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành văn bản, Sở Y tế thực hiện các công việc như sau: 
1.Thực hiện công tác hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019-2023, Sở Y tế đã đề nghị danh mục “Văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Y tế trong kỳ hệ thống hóa 2019-2023” gồm có ban hành mới Quyết định thay thế Quyết định số 08/2023/QĐ-UBND trong năm 2024 và gửi báo cáo đến Sở Tư pháp. 
Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-UBND ngày 28/02/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai trong kỳ 2019-2023; Sở Y tế đã xây dựng dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục Dân số tỉnh Gia Lai thuộc Sở Y tế”.
2. Lấy ý kiến bằng văn bản của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan về dự thảo Quyết định.
3. Đề nghị Văn phòng UBND tỉnh đăng tải toàn văn dự thảo văn bản trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến góp ý theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Đồng thời, thông báo địa chỉ tiếp nhận ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức: Sở Y tế tỉnh Gia Lai, số 09 Trần Hưng Đạo, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sở Y tế cũng đăng tải toàn văn dự thảo văn bản trên Trang Thông tin điện tử Sở Y tế tỉnh Gia Lai tại địa chỉ: https://syt.gialai.gov.vn/danh-muc-chung/gop-yđểcác cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi ý kiến góp ý.
4. Tổng hợp ý kiến góp ý, tiếp thu chỉnh lý dự thảo Quyết định và các tài liệu có liên quan cũng như giải trình đối với các ý kiến góp ý chưa phù hợp.
5. Dự thảo Quyết định đã được thẩm định tại Văn bản số: … của Sở Nội vụ.
6. Dự thảo Quyết định đã được thẩm định tại Văn bản số: … của Sở Tư pháp.
7. Sở Y tế hoàn thiện dự thảo văn bản; trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN
1. Bố cục
Bố cục của dự thảo Quyết định gồm có 03 Điều; cụ thể như sau:
- Điều 1: Quy định vị trí, chức năng
- Điều 2: Quy định nhiệm vụ, quyền hạn
- Điều 3. Quy định về điều khoản thi hành.
2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
- Phạm vi điều chỉnh: Dự thảo Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục Dân số tỉnh Gia Lai thuộc Sở Y tế.
- Đối tượng áp dụng: Công chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý của Chi cục Dân số tỉnh Gia Lai thuộc Sở Y tếvà các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
3. Nội dung cơ bản của dự thảo Quyết định 
[bookmark: dieu_1]Điều 1.Vị trí, chức năng
1. Chi cục Dân số tỉnh Gia Lai (sau đây viết tắt là Chi cục Dân số) là tổ chứcthuộc Sở Y tế, thực hiện chức năng tham mưu giúp Sở Y tế quản lý nhà nước về công tác dân số, bao gồm các lĩnh vực: quy mô dân số, cơ cấu dân số, chất lượng dân số, kế hoạch hóa gia đình và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng; chỉ đạo và tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ về dân số trên địa bàn tỉnh.
2. Chi cục Dân số chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Y tế; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Cục Dân số thuộc Bộ Y tế.
3. Chi cục Dân số có tư cách pháp nhân, có trụ sở làm việc, có con dấu và tài khoản riêng.
Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn
1. Tham mưu giúp Sở Y tế trình cấp có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, quy chế phối hợp liên ngành, biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và xã hội hóa về công tác dân số trên địa bàn tỉnh.
2. Trình Sở Y tế ban hành các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình phối hợp liên ngành trong lĩnh vực dân số trên địa bàn tỉnh.
3. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về dân số đã được phê duyệt;
4. Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về công tác dân số trên địa bàn tỉnh.
5. Tham mưu cấp có thẩm quyền lồng ghép nội dung dân số trong các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; của các ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh.
6. Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra và tổ chức thực hiện.
7. Về quy mô dân số:
a) Theo dõi biến động về dân số, trình cấp có thẩm quyền đề xuất các giải pháp, mô hình điều chỉnh mức sinh và tỷ lệ tăng dân số trên địa bàn tỉnh;
b) Xây dựng dự báo dân số phục vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
8. Về cơ cấu dân số:
a) Xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu, biện pháp can thiệp về cơ cấu dân số theo giới tính và độ tuổi trên địa bàn tỉnh;
b) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật để bảo đảm cân bằng giới tính khi sinh theo quy luật sinh sản tự nhiên trên địa bàn tỉnh.
9. Về chất lượng dân số:
a) Xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu, biện pháp can thiệp về chất lượng dân số để góp phần đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực của tỉnh;
b) Hướng dẫn, triển khai thực hiện các đề án nâng cao chất lượng dân số, tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn, giảm tảo hôn, hôn nhân cận huyết, sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh trên địa bàn tỉnh.
10. Về kế hoạch hóa gia đình:
a) Xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu về thực hiện kế hoạch hóa gia đình, biện pháp tránh thai; hướng dẫn các biện pháp phòng tránh vô sinh tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh;
b) Dự báo nhu cầu phương tiện tránh thai; quản lý điều phối hoạt động cung ứng phương tiện tránh thai qua các kênh phân phối miễn phí, tiếp thị xã hội, xã hội hóa trong chương trình dân số.
11. Về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng:
a) Xây dựng, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu về chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng cho người cao tuổi tại cộng đồng;
b) Hướng dẫn tổ chức thực hiện tăng cường sức khỏe, phòng bệnh, tự chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng cho người cao tuổi tại cộng đồng; phối hợp tổ chức khám sức khỏe định kỳ, lập hồ sơ theo dõi, phục hồi chức năng cho người cao tuổi tại cộng đồng.
12. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan hướng dẫn chuyên môn, thực hiện các hoạt động truyền thông, vận động, giáo dục và cung cấp dịch vụ tư vấn về dân số, kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh.
13. Tổ chức thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ thông tin, cải cách hành chính trong phạm vi thẩm quyền được giao.
14. Phối hợp xây dựng hệ thông tin quản lý dữ liệu về dân số, chuyển đổi số trong công tác dân số; tổ chức thực hiện công tác thống kê, thông tin và báo cáo về dân số theo quy định.
15. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về hoạt động của các cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn về dân số thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh: Dịch vụ tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn, tư vấn sàng lọc trước sinh, sơ sinh, tư vấn kế hoạch hóa gia đình, tư vấn chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng.
16. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về dân số cho công chức, viên chức dân số, cộng tác viên và người làm công tác dân số trên địa tỉnh theo quy định.
17. Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế; tài chính, tài sản được giao; quản lý các tổ chức sự nghiệp thuộc Chi cục (nếu có); thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Sở Y tế.
18. Giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong công tác dân số trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Sở Y tế.
19. Tham mưu, giúp việc cho Ban Chỉ đạo về công tác dân số của tỉnh.
20. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.
[bookmark: dieu_6]Điều 3. Điều khoản thi hành 
[bookmark: dieu_6_name]1.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày …. tháng … năm 2024 và thay thếQuyết định số 08/2023/QĐ-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trực thuộc Sở Y tế tỉnh Gia Lai.
2. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Y tế, Nội vụ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chi cục trưởng Chi cục Dân số và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.
V. NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH
1. Cơ cấu tổ chức, cơ sở vật chất, biên chế hiện có của Chi cục Dân số đáp ứng được việc triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định.
2.Nguồn kinh phí: Lấy từ nguồn kinh phí chi thường xuyên của Chi cục Dân số.
Trên đây là Tờ trình dự thảoQuyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạncủa Chi cục Dân số tỉnh Gia Lai thuộc Sở Y tế, kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định ban hành./.
(Gửi kèm theo Tờ trình này: Dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục Dân số tỉnh Gia Lai thuộcSở Y tế;báo cáo tổng hợp các ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị, địa phương; bản chụp các ý kiến góp ýcủa các cơ quan, đơn vị, địa phương;Văn bản thẩm định của Sở Nội vụ;Văn bản thẩm định của Sở Tư pháp;báo cáo tiếp thu báo cáo thẩm định của Sở Nội vụ, báo cáo tiếp thu báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp).
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Sở: Nội vụ; Tư pháp;
- Ban lãnh đạo Sở;
- Chi cục Dân số;
- Lưu: VT, TCCB.
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